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Tiêu chuẩn 1. Điều kiện cần và đủ để bốn đỉnh của một tứ giác lồi nằm trên cùng một đường tròn là tổng số đo của hai góc tứ giác tại hai đỉnh đối diện bằng 
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.

Điều kiện để tứ giác lồi 
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 nội tiếp là: 
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Hệ quả: Tứ giác 
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 nội tiếp được 
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Ví dụ 1: Cho tam giác 
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 vuông tại 
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. Kẻ đường cao 
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 và phân giác trong 
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. Phân giác trong góc 
[image: image12.wmf]·

ABC

cắt 
[image: image13.wmf]AH,AD

 lần lượt tại 
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. Chứng minh rằng: 
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Phân tích và hướng dẫn giải:

Ta có 
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thì tứ giác 
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 nội tiếp. Vì vậy 
thay vì trực tiếp chỉ ra góc 
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tứ giác 
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[image: image25.wmf]·

·

=

ABCHAC

 do cùng phụ với góc 
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	Ví dụ 2: Cho tam giác 
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 có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn 
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. Gọi 
[image: image33.wmf]M

 là điểm trên dây cung 
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 theo thứ tự là các điểm đối xứng của 
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 qua các đường thẳng 
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a) Chứng minh 
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 là tứ giác nội tiếp

b) 
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 thẳng hàng.

c) Tìm vị trí của điểm 
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để độ dài đoạn 
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 lớn nhất.


Phân tích và hướng dẫn giải:
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a). Giả sử các đường cao của tam giác là 
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 . Để chứng minh 
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 là tứ giác nội tiếp ta sẽ chứng minh 
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.Mặt khác ta có 
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 ( do tính đối xứng và góc nội tiếp cùng chắn một cung). Như vậy ta chỉ cần chứng minh 
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 nhưng điều này là hiển nhiên do tứ giác 
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là tứ giác nội tiếp.
b). Để chứng minh 
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 thẳng hàng ta sẽ chứng minh 
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 do đó ta sẽ tìm cách quy hai góc này về 2 góc đối nhau trong một tứ giác nội tiếp.                                                                                                     Thật vậy ta có: 
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  (1) (Tính chất đối xứng) . Ta thấy vai trò tứ giác 
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 giống với 
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 nên ta cũng dễ chứng minh được 
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 (2) (Tính chất đối xứng) . Từ (1), (2) ta suy ra chỉ cần chứng minh 
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 nhưng điều này là hiển nhiên do tứ giác 
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 thẳng hàng.

Chú ý: Đường thẳng qua 
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 chính là đường thẳng Steiners  của điểm 
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. Thông qua bài toán này các em học sinh cần nhớ tính chất. Đường thẳng Steiners của tam giác thì đi qua trực tâm của tam giác đó . (Xem thêm phần “Các định lý hình học nổi tiếng’’).
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Ví dụ 3: Cho tam giác 
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 và đường cao 
[image: image79.wmf]AH

 gọi 
[image: image80.wmf]M,N

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image81.wmf]AB,AC
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Phân tích, định hướng cách giải: 
Để chứng minh 
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là tứ giác nội tiếp ta sẽ 
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Ta cần tìm sự liên hệ của các góc 

[image: image90.wmf]·

·

MAN;MEN

 với các  góc có sẵn 
của những tứ giác nội tiếp khác.
 Ta có 
[image: image91.wmf]·

·

·

(

)

·

·

(

)

·

·

=-+=--+-=+

0000

MEN360MEHNEH360180ABC180ACBABCACB

 
[image: image92.wmf]·

=-

0

180BAC

 suy ra 
[image: image93.wmf]·

·

+=

0

MENMAN180

. Hay tứ giác 
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Xem thêm phần: ‘’Các tính chất của cát tuyến và tiếp tuyến’’
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Ví dụ 4) Cho tam giác cân 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image114.wmf]=

(ABAC)

 
[image: image115.wmf]P

 là điểm trên cạnh đáy 
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Phân tích định hướng giải:

Bài toán có 2 giả thiết cần lưu ý. 
Đó là các đường thẳng song song 
với 2 cạnh tam giác , và điểm 
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đối xứng với 
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Từ định hướng đó ta có lời giải như sau: Do 
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	Ví dụ 5) Cho tam giác 
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Phân tích định hướng giải:

Ta thấy rằng 
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[image: image155.wmf]A,D,O

 cùng nằm trên đường tròn

đường kính 
[image: image156.wmf]OA

.Ta mong muốn tìm 
ra được một góc bằng 
[image: image157.wmf]·

=

0

ADO90

. 
Điều này làm ta nghỉ đến tính chất
quen thuộc ‘’Đường kính đi qua trung 
điểm của một dây cung thì vuông góc
  với dây đó’’. Vì vậy nếu ta gọi 
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là trung điểm của 
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Ví dụ 6: Cho tam giác 
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Phân tích định hướng giải: 

Để chứng minh 
[image: image194.wmf]PQ//BC

 
ta chứng minh 
[image: image195.wmf]·

·

=

MPQMBC

 
nhưng  tứ giác 
[image: image196.wmf]BIMK

 nội tiếp
 nên 
[image: image197.wmf]·

·

=

MBCMKI

. Mặt khác 

[image: image198.wmf]AC

 là tiếp tuyến của 
[image: image199.wmf](O)

 nên 
ta có: 
[image: image200.wmf]·

·

=

ACKMBC

 và 
[image: image201.wmf]CIMH

 
nội tiếp nên 
[image: image202.wmf]·

·

=

ACKMIH

 .Như vậy để chứng minh 
[image: image203.wmf]PQ//BC

 ta cần chứng minh 
[image: image204.wmf]·

·

=

MIHMPQ

. Tức là ta cần chứng minh tứ giác 
[image: image205.wmf]MPIQ

 nội tiếp . Để ý rằng 
[image: image206.wmf]·

·

==

0

BMCKMH135

, 
[image: image207.wmf]·

·

·

=+

PIQPIMIMQ

 
[image: image208.wmf]·

·

¼

¼

(

)

=+=+=

0

1

KBMKCHs

đBMMC45

2

  suy ra  đpcm.(Các em học sinh tự hoàn thiện lời giải)                                                                                       
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Tiêu chuẩn 2: Tứ giác 
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	Ví dụ 1. Trên các cạnh 
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a) Chứng minh rằng các tứ giác 
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 nội tiếp.
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b) Chứng minh rằng các điểm 
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 nằm trên cùng một đường tròn.


Lời giải:

a). Gọi 
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Lập luận tương tự ta suy ra tứ giác 
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[image: image236.wmf]·

·

·

·

====

00

ADPANP45,QAMQBM45


[image: image237.wmf]Þ^^

NPAM,MQAN

. Tập hợp các điểm 
[image: image238.wmf]P,Q,C

 nhìn đoạn 
[image: image239.wmf]MN

 dưới một góc vuông, nên các điểm này nằm trên đường tròn đường kính 
[image: image240.wmf]MN

.

	Ví dụ 2). Cho điểm 
[image: image241.wmf]M

 thuộc cung nhỏ 
[image: image242.wmf]BC

 của đường tròn 
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)

O

. Một đường thẳng 
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 cắt 
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 lần lượt tại 
[image: image249.wmf]D,E

. Chứng minh rằng 
[image: image250.wmf]B,C,D,E

 cùng thuộc một đường tròn.


Lời giải:

Kẻ đường kính 
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 cắt 
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 tại 
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 nội tiếp, suy ra 
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Mặt khác 
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do đó 
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Vậy 
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 cùng thuộc một đường tròn.

	[image: image778.emf]R

S

K

M

F

D

E

H

CB

A

Ví dụ 3) Cho tam giác 
[image: image261.wmf]ABC

 có các đường cao 
[image: image262.wmf]AD,BE,CF

 đồng quy tại 
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. Gọi 
[image: image264.wmf]K

 là giao điểm của 
[image: image265.wmf]EF

 và 
[image: image266.wmf]AH

, 
[image: image267.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image268.wmf]AH

. Chứng minh rằng 
[image: image269.wmf]K

 là trực tâm của tam giác 
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Lời giải:

Lấy điểm 
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 đối xứng với 
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 qua 

[image: image273.wmf]BC

, 
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 là giao điểm của 
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 với 
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Vì 
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 tuyến), kết hợp tính đối  xứng của điểm
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nên tứ giác 
[image: image280.wmf]MESB

 nội tiếp. Suy ra
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Lại có  
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Ví dụ 4) Cho tam giác 
[image: image293.wmf]ABC

 nội tiếp đường tròn tâm 
[image: image294.wmf]O

. Đường tròn 
[image: image295.wmf](O')

 tiếp xúc với các cạnh 
[image: image296.wmf]AB,AC

 tại 
[image: image297.wmf]E,F

 tiếp xúc với 
[image: image298.wmf](O)

 tại 
[image: image299.wmf]S

. Gọi 
[image: image300.wmf]I

 là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
[image: image301.wmf]ABC

.Chứng minh 
[image: image302.wmf]BEIS,CFIS

 là các tứ giác nội tiếp. 


Lời giải:

Nhận xét: bài toán này thực chất là 
định lý  Lyness được phát biểu 
theo cách khác;(Xem thêm phần: 
‘’Các định lý hình học nổi tiếng’’)
Kéo dài 
[image: image303.wmf]SE,SF

 cắt đường tròn 
[image: image304.wmf](O)

 
tại 
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. Ta có các tam giác 
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hay 
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 Kẻ đường phân giác trong góc 
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 cắt
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 tại 
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, ta chứng minh 
[image: image315.wmf]I

 là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
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.                                          
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 . Mặt khác tứ giác 
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 nội tiếp.                                                                                                                            Công việc còn lại là chứng minh: 
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. Điều này chứng tỏ 
[image: image330.wmf]IB

 là phân giác trong của góc 
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. Hay 
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 là tâm vòng tròn nội tiếp tam giác 
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Chú ý: Nếu thay giả thiết điểm 
[image: image334.wmf]I

 là tâm vòng tròn nội tiếp tam giác thành. Các đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image335.wmf]FCS,
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 cắt nhau tại 
[image: image337.wmf]I

 thì hình thức bài toán khác đi nhưng bản chất vẫn là định lý Lyness. Để ý rằng: 
[image: image338.wmf]D
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cân tại 
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 nên ta dễ dàng suy ra được: 
[image: image340.wmf]I

 là trung điểm của 
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Ví dụ 5) Cho hai đường tròn 
[image: image342.wmf]12
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 tiếp xúc ngoài với nhau. Kẻ đường thẳng 
[image: image343.wmf]12
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cắt hai đường tròn 
[image: image344.wmf]12
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 lần lượt tại 
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 ( 
[image: image346.wmf]B

 là tiếp điểm ). Đường thẳng 
[image: image347.wmf]D

 là tiếp tuyến chung của hai đường tròn với các tiếp điểm tương ứng là 
[image: image348.wmf]12
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. Đường thẳng 
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 là tiếp tuyến với 
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qua 
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. Đường thẳng 
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 cắt 
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 tại 
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 cắt 
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 tại 
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, 
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 cắt 
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 tại 
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. Chứng minh 
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Phân tích định hướng giải:

+ Vì 
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 do góc 
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là góc nội tiếp chắn nữa đường 
tròn. Vì vậy để chứng minh 
[image: image364.wmf]^
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ta phải chứng minh 
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, tức là 
ta chứng minh 
[image: image366.wmf]H

 là trực tâm của tam 
giác 
[image: image367.wmf]MAE

. Khi đó ta sẽ có:
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hay tứ giác 
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 là tứ giác nội tiếp. 
+ Gọi 
[image: image370.wmf]N

 là giao điểm của 
[image: image371.wmf]2
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 và 
[image: image372.wmf]AM

.
 Xét tiếp tuyến chung của 
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 qua 
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 là tứ giác nội tiếp. (1)                                                     Xét tứ giác 
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 là hình thang cân nên nội tiếp được (2). Từ (1), (2) ta suy ra 5 điểm 
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 cùng thuộc một đường tròn. Suy ra tứ giác 
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 nội tiếp được.
	Ví dụ 6) Cho tam giác 
[image: image391.wmf]ABC

 có hai đường cao 
[image: image392.wmf]BD,CE

 cắt nhau tại 
[image: image393.wmf]H

 gọi 
[image: image394.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image395.wmf]BC

. Hai đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image396.wmf]BEI

 và 
[image: image397.wmf]CDI

 cắt nhau ở 
[image: image398.wmf]K

, 
[image: image399.wmf]DE
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[image: image400.wmf]BC

 tại 
[image: image401.wmf]M

. Chứng minh tứ giác 
[image: image402.wmf]BKDM

 nội tiếp.


Phân tích định hướng giải:
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Ta thấy ngay đường tròn ngoại tiếp các tam giác 
[image: image403.wmf]ADE,BEI,CDI

 sẽ cắt nhau tại điểm 
[image: image404.wmf]K

 (Định lý Miquel). Như vậy ta sẽ thấy 
[image: image405.wmf]AEKD

 là tứ giác nội tiếp, mặt khác từ giả thiết ta cũng có: 
[image: image406.wmf]AEHD

 là tứ giác nội tiếp. Nên suy ra 
[image: image407.wmf]5

 điểm 
[image: image408.wmf]A,E,H,K,D

 thuộc một đường tròn đường kính 
[image: image409.wmf]AH

. Đây chính là chìa khóa để giải quyết bài toán .
Lời giải: Trước tiên ta chứng minh: tứ giác 
[image: image410.wmf]AEKD

 nội tiếp (Bạn đọc có thể tham khảo ở phần ‘’Các định lý hình học nổi tiếng’’) Ta có: 
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 tứ giác 
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[image: image435.wmf]·

·

Þ=

MECMKC

. Theo kết quả trên suy ra 
[image: image436.wmf]·

·

·

·

·

·

·

·

·

===+=+Þ=

00

IKCAEDMEB,MECMEB90,MKCMKIIKCMKI90

 
[image: image437.wmf]Þ^Þ

MKKIA,E,H,D,K

nằm trên đường tròn đường kính 
[image: image438.wmf]AH



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image439.wmf]Þ^

HKAI



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image440.wmf]Þ

M,H,K

 thẳng hàng.                                                                                     Tứ giác 
[image: image441.wmf]DEHK

 nội tiếp 
[image: image442.wmf]·

·

Þ=

HEKHDK

, tứ giác 
[image: image443.wmf]MEKC

 nội tiếp 
[image: image444.wmf]·

·

·

·

·

·

Þ=Þ=Þ=Þ

KECKMCKMCHDKKMBBDK

tứ giác 
[image: image445.wmf]BKDM

 nội tiếp.
	Ví dụ 7) Cho hai đường tròn 
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 cắt nhau tại 
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. Kéo dài 
[image: image448.wmf]AB

 về phía 
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 lấy điểm 
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 kẻ hai tiếp tuyến 
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 với đường tròn 
[image: image453.wmf]1

(O)


[image: image782.emf]I

P

F

E

M

Q

O

2

O

1

B

A

(
[image: image454.wmf]E,F
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. Đường thẳng 
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cắt đường tròn 
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. Chứng minh 
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Phân tích định hướng giải:

Để ý rằng: Đường thẳng 
[image: image465.wmf]EFI

 cắt ba cạnh tam giác 
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 lần lượt tại 
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 (*) thành các đại lượng tương đương để thông qua đó ta có thể quy về việc chứng minh tứ giác nội tiếp, hoặc tam giác đồng dạng. Xét đường tròn 
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 nội tiếp) . Qua đó ta có kết quả cần chứng minh:
Các em học sinh tự hoàn chỉnh lời giải dựa trên những phân tích định hướng mà tác giải vừa trình bày.
Nếu không dùng định lý Menaleuyt ta có thể giải theo các khác như sau:

Vì 
[image: image483.wmf]MF

 là tiếp tuyến của đường tròn 
[image: image484.wmf]1

(O)

 nên ta có: 
[image: image485.wmf]·

·

=

MFBFAB

 (Tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung). Suy ra 
[image: image486.wmf]DD

MFB,MAF

 đồng dạng 
[image: image487.wmf]Þ=

MFFB

MAFA

. Tương tự ta cũng có:  
[image: image488.wmf]DD

MEB,MAE

 đồng dạng suy ra 
[image: image489.wmf]Þ=

MEEB

MAEA

, mà 
[image: image490.wmf]=Þ=

FBEB

MEMF

FAEA

 (1) , mặt khác 
[image: image491.wmf]·

·

=

AFEABE

 (chắn cung 
[image: image492.wmf]AE

) và 
[image: image493.wmf]·

·

=

ABEAQP

 (do tứ giác 
[image: image494.wmf]ABPQ

 nội tiếp). Suy ra 
[image: image495.wmf]·

·

=Þ

AFEAQPAFIQ

 là tứ giác nội tiếp, suy ra 
[image: image496.wmf]·

·

·

·

=Þ=

AFQAIQAFBAIP

, ta cũng có:  
[image: image497.wmf]·

·

=

ABFAPQ

 suy ra 
[image: image498.wmf]DD

FBA,IPA

 đồng dạng suy ra 
[image: image499.wmf]=

BFPI

AFAI

 (2). Tương tự ta chứng minh được: 
[image: image500.wmf]DD

ABE,AQI

 đồng dạng suy ra 
[image: image501.wmf]=

QIBE

IAAE

 (3).Từ (1), (2), (3) suy ra 
[image: image502.wmf]=Û=

QIPI

IPIQ

IAIA


	[image: image783.emf]Q
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Ví dụ 8)  Cho tam giác 
[image: image503.wmf]ABC

. Đường tròn 
[image: image504.wmf](

)

O

 đi qua 
[image: image505.wmf]A

và 
[image: image506.wmf]C

 cắt 
[image: image507.wmf]AB,AC

 theo thứ tự tại 
[image: image508.wmf]K

 và 
[image: image509.wmf]N

. Đường tròn tâm 
[image: image510.wmf]I

 ngoại tiếp tam giác 
[image: image511.wmf]ABC

 và đường tròn tâm 
[image: image512.wmf]J

 ngoại tiếp tam giác 
[image: image513.wmf]KBN

 cắt nhau tại 
[image: image514.wmf]B

 và 
[image: image515.wmf]M

. Chứng minh 
[image: image516.wmf]BIOJ

 là hình bình hành từ đó suy ra 
[image: image517.wmf]·

OMB

 vuông.


Phân tích định hướng giải:
Để chứng minh 
[image: image518.wmf]BIOJ

 là 
hình bình hành ta chứng minh 

[image: image519.wmf]BI//OJ,BJ//OI

. 
Mặt khác dễ thấy 
[image: image520.wmf]OI

 là trung 
trực của 
[image: image521.wmf]AC

 nên 
[image: image522.wmf]^

OIAC

. 
Ta cần chứng minh 
[image: image523.wmf]^

BJAC

, 
việc tìm liên hệ trực tiếp là tương
 đối khó vì vậy ta nghỉ đến hướng
 tạo một đường thẳng ‘’đặc biệt’’
 vuông góc với 
[image: image524.wmf]BJ

 sau đó chứng
 minh đường thẳng này song song với 
[image: image525.wmf]AC

 từ đó ta nghỉ đến dựng tiếp tuyến 
[image: image526.wmf]Bx

 của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image527.wmf]BKN

.                                                                     Khi đó ta có : 
[image: image528.wmf]^

BxBJ

 và 
[image: image529.wmf]·

·

=

KBxBNK

(Tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến và một dây). Mặt khác 
[image: image530.wmf]AKNC

 nội tiếp 
[image: image531.wmf]·

·

Þ=

BACBNK



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image532.wmf]·

µ

Þ=Þ

MKxABx//AC

. Từ đó suy ra 
[image: image533.wmf]BJ//OI

.                                                                                                            Tương tự: Từ 
[image: image534.wmf]B

 kẻ tiếp tuyến 
[image: image535.wmf]By

 với đường tròn ngoại tiếp 
[image: image536.wmf]D

ABC

, chứng minh như trên ta có: 
[image: image537.wmf]BI//OJ

 
[image: image538.wmf]Þ

 tứ giác 
[image: image539.wmf]BIOJ

 là hình bình hành.                                   Gọi 
[image: image540.wmf]Q

 là giao điểm 
[image: image541.wmf]BO

 và 
[image: image542.wmf]Þ=

IJQOQB

, 
[image: image543.wmf]IJ

 là trung trực 
[image: image544.wmf]BM

(Tính chất đường nối tâm của hai đường tròn cắt nhau).       
[image: image545.wmf]Þ=Þ==ÞD

QMQBQMQBQOBMO

 là tam giác vuông 
[image: image546.wmf]·

Þ=

0

OMB90

.

	Ví dụ 9) Cho hai đường tròn 
[image: image547.wmf](

)

1

O

 và 
[image: image548.wmf](

)

2

O

 tiếp xúc trong tại 
[image: image549.wmf]M

 (đường tròn 
[image: image550.wmf](

)

2

O

 nằm trong). Hai điểm 
[image: image551.wmf]P

 và 
[image: image552.wmf]Q

 thuộc đường tròn 
[image: image553.wmf](

)

2

O

 qua 
[image: image554.wmf]P

 kẻ tiếp tuyến với 
[image: image555.wmf](

)

2

O

 cắt 
[image: image556.wmf](

)

1

O

 tại 
[image: image557.wmf]B

 và 
[image: image558.wmf]D

 qua 
[image: image559.wmf]Q

 kẻ tiếp tuyến với 
[image: image560.wmf](

)

2

O

 cắt 
[image: image561.wmf](

)

1

O

 tại 
[image: image562.wmf]A

và 
[image: image563.wmf]C

. Chứng minh rằng tâm đường tròn nội tiếp các tam giác 
[image: image564.wmf]ACD,BCD

 nằm trên 
[image: image565.wmf]PQ

.
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Phân tích định hướng giải:

Vì giả thiết hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau tại điểm 
[image: image566.wmf]M

 nên ta nghỉ đến việc tiếp tuyến chung 
[image: image567.wmf]Mx

 
để tận dụng các yếu tố về góc: 
Bài toán này làm ta nghỉ đến 
định lý Lyness nổi tiếng
( Xem thêm phần các định lý 
hình học nổi tiếng 
(Định lý Lyness mở rộng) và các
tínhchất quen thuộc liên quan đến 
chứng minh định lý này là: 
[image: image568.wmf]MP

 là
 phân giác góc 
[image: image569.wmf]·

DMB

, kéo dài 
[image: image570.wmf]MP

 cắt 
[image: image571.wmf]1

(O)

 tại 
[image: image572.wmf]E

 thì 
[image: image573.wmf]E

 là trung điểm của 
[image: image574.wmf]»

BD

…
Từ những định hướng trên ta suy ra cách giải  cho bài toán như sau: 
+ Dựng tiếp tuyến chung 
[image: image575.wmf]Mx

 của hai đường tròn 
[image: image576.wmf]12

(O),(O)

khi đó ta có: 
[image: image577.wmf]·

·
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đPM
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,
[image: image578.wmf]·
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DBMDMxs

đDM
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 mà 
[image: image579.wmf]·

·

·

=+

DPMPMBPBM

 (tính chất góc ngoài của tam giác), 
[image: image580.wmf]·
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PMxPMDDMx

 
[image: image581.wmf]·

·
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PMDPMB

 
[image: image582.wmf]Þ

MP

 là phân giác 
[image: image583.wmf]·

DMB

, gọi 
[image: image584.wmf]E

 là giao điểm 
[image: image585.wmf]MP

 với 
[image: image586.wmf](

)

1

O

 thì 
[image: image587.wmf]E

 là trung điểm của 
[image: image588.wmf]»

BD


[image: image589.wmf]Þ

CE

 là phân giác 
[image: image590.wmf]·

BCD

.                                                                                                        + Gọi 
[image: image591.wmf]I

 là giao điểm của 
[image: image592.wmf]CE

 và 
[image: image593.wmf]PQ

 ta cần chứng minh 
[image: image594.wmf]DI

 là phân giác củan 
[image: image595.wmf]·

BDC

.                                                                                                                                                  Mặt khác nếu 
[image: image596.wmf]I

 là tâm vòng tròn nội tiếp tam giác 
[image: image597.wmf]BCD

 thì ta sẽ có: 
[image: image598.wmf]==

EIEDEB

 (Tính chất quen thuộc liên quan đến tâm vòng tròn nội tiếp, bạn đọc có thể xem thêm phần ‘’góc ‘’ ở phần đầu ) .                                                                           + Ta có 
[image: image599.wmf]·
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[image: image600.wmf]·

IQM



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image601.wmf]Þ
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 nội tiếp suy ra 
[image: image602.wmf]·

·
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MICMQC

 mà 
[image: image603.wmf]·

·
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 (Tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung) suy ra 
[image: image604.wmf]·

·

=Þ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image605.wmf]·
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[image: image606.wmf]ÞD

EIM

 đồng dạng 
[image: image607.wmf]D

EPI



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image608.wmf]Þ=

2

EIEP.EM,

 Tương tự ta cũng chứng minh được 
[image: image609.wmf]DPIM

 là tứ giác nội tiếp và 
[image: image610.wmf]D

DEP

 đồng dạng với  
[image: image611.wmf]D

MDE

 
[image: image612.wmf]Þ=Þ==
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image613.wmf]·

·

Þ=Þ

EDIEIDI

 là tâm đường tròn nội tiếp 
[image: image614.wmf]D

BCD

.                                                                                                                   + Tương tự, tâm của đường tròn nội tiếp 
[image: image615.wmf]D

ACD

 nằm trên 
[image: image616.wmf]PQ

.

Nhận xét: Đối với các bài toán có giả thiết hai đường tròn tiếp xúc trong với nhau thì việc kẻ tiếp tuyến chung để suy ra các góc bằng nhau và từ đó phát hiện ra các tứ giác nội tiếp là một hướng quan trọng để giải toán
	Ví dụ 10) Cho tam giác vuông 
[image: image617.wmf]µ

(
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ABCA90

 và 
[image: image618.wmf]µ

µ

<

BC

 tiếp tuyến với đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image619.wmf]ABC

 tại 
[image: image620.wmf]A

 cắt cạnh 
[image: image621.wmf]BC

 kéo dài tại 
[image: image622.wmf]D


gọi 
[image: image623.wmf]E

 là điểm đối xứng của 
[image: image624.wmf]A

 qua 
[image: image625.wmf]BC

, 
[image: image626.wmf]H

 là hình chiếu của 
[image: image627.wmf]A

 trên 
[image: image628.wmf]BE

. Gọi 
[image: image629.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image630.wmf]AH

 đường thẳng 
[image: image631.wmf]BI

 cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image632.wmf]ABC

 tại 
[image: image633.wmf]K

. Chứng minh rằng 
[image: image634.wmf]BD

 là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image635.wmf]ADK

.


Phân tích định hướng giải:

[image: image785.emf]O
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Để chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thông thường ta chứng minh đường thẳng đó vuông góc với một bán kính tại tiếp điểm. Muốn làm được điều này điều kiện cần là phải xác định rõ tâm đường tròn. Nhưng việc làm này là không dễ nếu tâm đường tròn không phải là điểm đặc biệt. Để khắc phục khó khăn này ta thường chọn cách chứng minh  theo tính chất của góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. 
Trở lại bài toán: Để chứng minh 
[image: image636.wmf]BD

 là tiếp tuyến của đường tròn 
[image: image637.wmf](AKD)

 ta phải chứng minh: 
[image: image638.wmf]·

·

=

KDBKAD

.                                                                                                                                + Vì 
[image: image639.wmf]E

 là điểm đối xứng của 
[image: image640.wmf]A

 qua 
[image: image641.wmf]BC

 
[image: image642.wmf]Þ

DE

 là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image643.wmf]D
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image644.wmf]Þ^

AEBC

 và 
[image: image645.wmf]=

MAME

. Theo giả thiết 
[image: image646.wmf]=

IAIH

 nên 
[image: image647.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image648.wmf]Þ
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 nằm trên một đường tròn 
[image: image649.wmf]·
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;
[image: image650.wmf]·
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   (1)                                                  Mặt khác, 
[image: image651.wmf]·

·
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 (chắn cung 
[image: image652.wmf]»
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);  
[image: image653.wmf]·
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  (2)                                                            + Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image654.wmf]·

·
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MKEEDM

 bốn điểm 
[image: image655.wmf]M,K,D,E

 nằm trên một đường tròn 
[image: image656.wmf]·
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Þ===Þ

KDMKEMKEAKADBD

 là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
[image: image657.wmf]ADK

.
[image: image786.emf]D
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Tiêu chuẩn 3) Cho hai đường thẳng 
[image: image658.wmf]DD

12

,

 cắt nhau tại điểm 
[image: image659.wmf]M

. Trên hai đường thẳng  
[image: image660.wmf]DD

12

,

 lần lượt lấy các điểm 
[image: image661.wmf]A,B

 và 
[image: image662.wmf]C,D

khi đó 4 điểm 
[image: image663.wmf]A,B,C,D

 cùng thuộc một đường tròn khi và chỉ khi 
[image: image664.wmf]=

MA.MBMC.MD

   
	Ví dụ 1) Cho đường tròn tâm 
[image: image665.wmf](O)

 đường kính 
[image: image666.wmf]AB

 và đường thẳng 
[image: image667.wmf]D

 nằm ngoài đường tròn 
[image: image668.wmf](O)

 vuông góc với 
[image: image669.wmf]AB

 tại 
[image: image670.wmf]C

. Kẻ cát tuyến 
[image: image671.wmf]CMN

 với đường tròn 
[image: image672.wmf](O)

 , 
[image: image673.wmf]AM,AN

 cắt 
[image: image674.wmf]D

 tại 
[image: image675.wmf]D,E

. Chứng minh 
[image: image676.wmf]MNED

 nội tiếp được: 
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Phân tích định hướng giải:
Vì 
[image: image677.wmf]·

=Þ
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AMB90BCDM

 là tứ giác nội tiếp , suy ra 
[image: image678.wmf]=

AB.ACAM.AD

 (1) . Tương tự vì góc 
[image: image679.wmf]·
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 hay tứ giác 
[image: image680.wmf]BCNE

nội tiếp, từ đó suy ra 
[image: image681.wmf]=

AB.ACAN.AE

 (2). Kết hợp (1), (2) ta có: 
[image: image682.wmf]=Þ

AM.ADAN.AEMNED

 là tứ giác nội tiếp.

	[image: image788.emf]K
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Ví dụ 2) Cho tam giác cân 
[image: image683.wmf]µ
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ABC(ABAC,A90)

 có đường cao 
[image: image684.wmf]BD

. Gọi 
[image: image685.wmf]M,N,I

 theo thứ tự là trung điểm của các đoạn 
[image: image686.wmf]BC,BM,BD

. Tia 
[image: image687.wmf]NI

 cắt cạnh 
[image: image688.wmf]AC

 tại 
[image: image689.wmf]K

. Chứng minh các tứ giác 
[image: image690.wmf]ABMD,ABNK

 nội tiếp và 
[image: image691.wmf]=
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Giải: 
 Do tam giác 
[image: image692.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image693.wmf]A

 
nên 
[image: image694.wmf]^

AMBC

 mặt khác 

[image: image695.wmf]^Þ

BDACABMD

 là tứ giác nội tiếp. 
Vì 
[image: image696.wmf]·
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, ta                                                                                                           cũng có 
[image: image697.wmf]·
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 (Tính chất tứ giác                                                                                                                         nội tiếp) suy ra 
[image: image698.wmf]·
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                                                                                                    hay 
[image: image699.wmf]ABNK

 là tứ giác nội tiếp.                                                                                                                                               
Ta có: 

[image: image700.wmf]=
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 mà 
[image: image701.wmf]=Þ=Û=
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Ví dụ 3) Cho tứ giác lồi 
[image: image702.wmf]ABCD

 có giao điểm 2 đường chéo là 
[image: image703.wmf]M

. Đường phân giác trong góc 
[image: image704.wmf]·

ACD

 cắt 
[image: image705.wmf]BA

 tại 
[image: image706.wmf]K

.                                                                                Giả sử 
[image: image707.wmf]+=
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. Chứng minh 
[image: image708.wmf]·
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Phân tích định hướng giải: 
Ta gọi 
[image: image709.wmf]N

 là giao điểm của 
[image: image710.wmf]CK

 và 
[image: image711.wmf]BD

 theo tính chất đường phân giác trong ta có: 
[image: image712.wmf]=Þ=

NDCDMC.DN
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thay vào biểu thức 
[image: image713.wmf]+=
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 ta có: 
[image: image714.wmf]=+=Û=

MC.DNMD
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